
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 04 TC/CĐTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1977

Sign In

THÔNG TƯ
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Mục lục ngân sách năm 1976 ban hành theo thông tư số 05TC/NS ngày 12/1/1976

của Tổng nha tài chính đã được các ngành, các địa phương thi hành nghiêm chỉnh

và đã có tác dụng tốt trong việc tăng cường quản lý ngân sách ở các ngành các cấp

trong năm 1976.

Năm 1977 là năm đầu tiên có kế hoạch ngân sách Nhà nước chính thức chung cho

cả nước. Để ghi chép số thu chi ngân sách được thống nhất toàn quốc, căn cứ vào

Mục lục Ngân sách đã được thực hiện ở miền Bắc, Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung

vào Mục lục ngân sách đã ban hành năm 1976 ở các tỉnh phía Nam như sau:

A. Về thu :

1. Bỏ các khoản:

*          2 b và 32 b "Thu của Tổng cục công nghiệp thực phẩm" và tất cả các hạng

của 2 khoản này. Số thu của 2 khoản này sẽ ghi vào hạng 1 của các khoản 18 và 48

"Thu của Bộ lương thực, thực phẩm và Ty lương thực, thực phẩm địa phương" sửa

đổi ở dưới .

*          Bỏ khoản 94 "thuế lợi tức siêu ngạch", Khoản này sẽ ghi vào hạng 4 của

khoản 93 (mở thêm)

2. Bổ sung về khoản:

*          Khoản 68: Thu sự nghiệp nông trường quốc doanh

*          Khoản 71: Thu sự nghiệp đo đạc bản đồ

*          Khoản 113: Thu về phi mậu dịch

2. Sửa đổi về khoản:

*          Khoản 1 và khoản 31 "Thu của Tổng cục điện lực và Ty công nghiệp địa

phương "nay sửa lại là "Thu của Bộ điện và than và Ty Công nghiệp địa phương".
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*          Khoản 18 và khoản 48 "Thu của Tổng cục lương thực và thực phẩm và Ty

lương thực thực phẩm địa phương".

3. Bổ sung về Hạng:

*          ở khoản 1: "Thu của Bộ điện và Than và Ty công nghiệp địa phương" mở

thêm :

     - Hạng 4: Thu về xí nghiệp than

     - Hạng 9: Thu của đội thi công cơ giới

*          ở khoản 1b: "Thu của Bộ cơ khí và luyện kim và Ty CNĐP " mở thêm :

     - Hạng 9: Thu của đội thi công cơ giới

*          ở khoản 3: "Thu của Tổng cục Hoá chất và Ty công nghiệp địa phương" mở

thêm :

     - Hạng 9: Thu của đội thi công cơ giới

*          ở khoản 8: "Thu của Tổng cục Hoá chất và Ty công nghiệp địa phương" mở

thêm :

    - Hạng 1: Thu về sản xuất công nghiệp của NTQD

    - Hạng 4: Thu về sản xuất nông nghiệp

    - Hạng 8: Thu về xí nghiệp cung tiêu

*          ở khoản 13: "Thu của Bộ Giao thông vận tải và Ty GTĐP" mở thêm :

    - Hạng 3: Thu về xí nghiệp cung tiêu Đường sắt

    - Hạng 8: Thu về xí nghiệp công nghiệp  của Bộ GTVT

    - Hạng 16: Thu về kiến thiết cơ bản của Bộ GTVT (đội thi công cơ giới của Bộ

GTVT cũng                       ghi vào hạng này)

*          ở khoản 22: "Thu của Bộ Ngoại thương" mở thêm :

   - Hạng 8: Thu về Công ty kho hàng

*          ở khoản 23 và 53: "Thu của Ngân hàng Nhà nước Việt nam" mở thêm :

    - Hạng 1: Thu về xí nghiệp in

*          ở khoản 30 và 60 : "Thu về xí nghiệp khác", mở thêm :

    - Hạng 1: Thu về xí nghiệp của Đài tiếng nói Việt nam

    - Hạng 3: Thu về khách sạn     



    - Hạng 4: Thu về các nhà xuất bản

    - Hạng 5: Thu về Phân xã nhiếp ảnh

    - Hạng 6: Thu về QD xuất nhập khẩu sách báo

    - Hạng 7 Thu về Ban liên hiệp HTX tiểu thủ công

    - Hạng 9: Thu về Xí nghiệp của Tổng cục Thông tin

*          ở khoản 31 : "Thu của Bộ Điện và Than và Ty CHĐP", mở thêm :

    - Hạng 4: Thu về xí nghiệp than         

*          ở khoản 34 : "Thu của Tổng cục địa chất", mở thêm :

    - Hạng 4: Thu về thăm dò địa chất

*          ở khoản 38: "Thu của Nông trường Quốc doanh" mở thêm :

    - Hạng 1: Thu về sản xuất công nghiệp của NTQD

    - Hạng 4: Thu về sản xuất nông nghiệp

    - Hạng 8: Thu về xí nghiệp cung tiêu

    - Hạng 9: Thu về kiến thiết cơ bản  

*          ở khoản 42: "Thu của Bộ xây dựng và Ty XD địa phương", mở thêm :

    - Hạng 6: Thu về xí nghiệp thiết kế

Sửa đổi về hạng:

- Hạng 1 "Thu về xí nghiệp sản xuất xi măng" nay sửa lại là "Thu về xí nghiệp sản

xuất công nghiệp"

- Bỏ hạng 2 "Thu về xí nghiệp vật liệu xây dựng khác". Số thu về các xí nghiệp vật

liệu xây dựng khác được ghi vào hạng 1 "Thu về xí nghiệp sản xuất công nghiệp".

*          ở khoản 43: "Thu của Bộ Giao thông vận tải và Ty GTĐP", mở thêm :

    - Hạng 3: Thu về xí nghiệp cung tiêu đường sắt

    - Hạng 8: Thu về sản xuất công nghiệp của Bộ GTVT

*          ở khoản 49: "Thu của Bộ Vật tư", mở thêm :

    - Hạng 6:  Thu về gia công

*          ở khoản 52: "Thu của Bộ Ngoại thương", mở thêm :

    - Hạng 4: Thu về chênh lệch giá hàng vay nợ và viên trợ

    - Hạng 8: Thu về Công ty kho hàng



*          ở khoản 65: "Thu về sự nghiệp lâm nghiệp", mở thêm :

    - Hạng 1: Thu về tiền bán lâm sản

*          ở khoản 67 : "Thu về sự nghiệp nông nghiệp", mở thêm :

    - Hạng 1: Thu về trạm máy kéo

    - Hạng 4: Thu về sự nghiệp khác của nông nghiệp

*          ở khoản 116: "Thu khác", mở thêm :

    - Hạng 3: Thu nợ phân bón bán chịu

*          ở khoản 125: "Thu do trợ cấp", mở thêm :

    - Hạng 1b: Thu về trợ cấp vốn xây dựng cơ bản do địa phương tự bố trí và duyệt

thiết kế.

4. Sửa đổi về Hạng

*          ở khoản 13 và 43: "Thu của Bộ GTVT và Ty GTVT"

    - Hạng 1: "Thu về xí nghiệp sản xuất công nghiệp " nay sửa là "thu về xí nghiệp

sản xuất công nghiệp Đường sắt"

*          ở khoản 91: "Thuế tiêu thụ đặc biệt", 2 hạng cũ nay sửa lại như sau :

    - Hạng 1: Hàng gia công

    - Hạng 2: Hàng thu mua

    - Hạng 3: Hàng HTX mua bán xã

    - Hạng 4: Hàng HTX tiểu thủ công

    - Hạng 5: Hàng sản xuất tư doanh

*          ở khoản 92: "Thuế doanh nghiệp ", 2 hạng cũ nay sửa lại như sau :

    - Hạng 1: HTX mua bán xã

    - Hạng 2: HTX tiểu thủ công

    - Hạng 3: Hợp tác xã tiểu thương

    - Hạng 4:Tư doanh

*          ở khoản 92: "Thuế doanh nghiệp ", 2 hạng cũ nay sửa lại như sau :

    - Hạng 1: HTX mua bán xã

    - Hạng 2: HTX tiểu thủ công

    - Hạng 3: Hợp tác xã tiểu thương



    - Hạng 4:Tư doanh

*          ở khoản 93: "Thuế lợi tức", 3 hạng cũ nay sửa lại như sau :

    - Hạng 1: HTX tiểu thủ công

    - Hạng 2: Hợp tác xã tiểu thương

    - Hạng 3: Tư doanh (bao gồm pháp nhân, thể nhân, lương bổng)

    - Hạng 4: Thuế lợi tức siêu ngạch

Thu về hàng thế chấp ghi ở loại IV khoản 107

Thu về tài sản tiếp quản và tịch thu ghi vào loại V khoản 114.

B. Về chi :

1. Bỏ khoản:

+ 2b "Chi về công nghiệp thực phẩm". Khoản chi này được ghi vào hạng 1 "Chi về

sản xuất công nghiệp" của khoản 18 "Chi về quản lý lương thực thực phẩm" sửa đổi

ở dưới.

2. Bổ sung về khoản : Nay mở thêm 8 khoản :

*          Khoản 32 b: Chi về trường đào tạo giáo viên dạy nghề. Bao gồm :

    - Hạng 33: Trường  đào tạo giáo viên dạy nghề của Bộ Lao động

*          Khoản 34 b: Chi về trường đào tạo cán bộ sơ cấp. Bao gồm 4 hạng :

    - Hạng 7: Trường  sơ cấp của Ty Nông nghiệp

    - Hạng 21:  Trường  sơ cấp của Ty Y tế

    - Hạng 24: Trường  sơ cấp của Ty Giáo dục

    - Hạng 49: Trường  sơ cấp của các ngành khác.

*          Khoản 37 b: Chi về thông tin khoa học kỹ thuật.

*          Khoản 45: Chi về trợ cấp vườn trẻ(khoản này chỉ dành cho Uỷ ban Bảo vệ bà

mẹ và trẻ em dùng).

*          Khoản 46: Trợ cấp Quỹ Bảo hiểm xã hội . Bao gồm 3 hạng:

    - Hạng 1: Trợ cấp cho Quỹ Bảo hiểm xã  hội của Tổng công đoàn Việt nam

    - Hạng 2: Trợ cấp cho Quỹ Bảo hiểm xã  hội của Bộ thương binh xã hội

    - Hạng 3: Trợ cấp cho Quỹ hưu trí và mất sức của quân đội

*          Khoản 48: Chi về thông tin.


